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Bài 11: Ă 
Thứ Hai:  Ôn Bài 
 

aa  ăă  ââ  

ee  êê  ii  

oo  ôô  ơơ  

uu  ƣƣ  yy  
 

Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.) 

 

ăă    ĂĂ  
 

ăn ắn ằn ẳn ẵn ặn 

ăm ắm ằm ẳm ẵm ặm 
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Tập Viết 
(Cho các em viết những chữ sau đây.) 

 
 

 

 Ă Ă Ă 

 Ă Ă Ă 

 Ă Ă Ă 

 ă ă ă 

 ă ă ă 

 ă ă ă 
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Tập Viết 
(Cho các em tô màu và viết chữ ăn.) 

 

 

 

 

 ăn ăn ăn 

ăn 
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Thứ Ba:  Tập Viết 
(Cho các em viết những chữ sau đây.) 
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 tắm tắm tắm 

 năm năm năm 

 ẵm ẵm ẵm 

 rắn rắn rắn 

chăn  chăn  chăn 

 ăn ăn ăn 
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Thêm Dấu 
(Đọc những từ ở trang P-11 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em thêm dấu.) 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

tăm 

ăm 

răn 
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Tập Đọc 
(Đọc trƣớc cho các em nghe.  Sau đó, cho các em tự đọc.  Thí dụ:  ăn, chăn, cái chăn, v.v.) 

 

 

ăn 

chăn 

cái chăn 

 

ăn 

rắn 

con rắn 

 
ăm 

ẵm 

ẵm con 

 

ăm 

tắm 

tắm rửa 
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Thứ Tư:  Tập Đọc 
(Đọc trƣớc cho các em nghe vài lần.  Sau đó, cho các em tự đọc.  Khi đọc, nhắc các em chỉ vào 

những chữ đang đọc.) 

 

Vào 
 

  
 

Nhảy vào xe. 

 

 

 

 

Nhảy vào vƣờn. 

 

 

 

  
 

Nhảy vào ghe. 

 

Nhảy vào nhà. 
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Nhảy vào hồ bơi. 

 

 

 

 

Nhảy vào bụi cỏ. 

 

 

 

  
 

Nhảy vào vũng bùn. 

 

Nhảy vào bồn tắm. 
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Thứ Năm:  Ngữ Vựng 
(Đọc trƣớc từng chữ cho các em nghe.  Sau đó, cho các em tự đọc.) 

 

  

chăn gối 

  

nệm giường 

  
nôi mùng 
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Chọn Chữ 
(Cho các em chọn và vẽ gạch nối giữa những hình và chữ cho đúng.) 

 

 

chăn 

 

giường 

 
gối 

 
nệm 

 
nôi 

 

mùng 
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Từ Thông Dụng 
(Cho các em viết và học thuộc lòng những từ thông dụng sau đây.) 

 
(Cho các em đọc các câu sau đây 3 lần.) 

 

Em đi học. 

Mẹ đi chợ. 

Bố đi làm. 

em 
mẹ 
bố 
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Bảng Từ Thông Dụng 
(Cho các em đọc những từ sau đây.  Đánh dấu vào những từ các em có thể đọc đƣợc.) 

 

a ă â b c ch d đ 

   bố     

e ê g gh gi h i k 

em        

kh l m n ng ngh nh o 

  mẹ      

ô ơ ph qu r s t th 

        

tr u ư v x y   
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Thứ Sáu:  Tập Đọc 
(Đọc trƣớc cho các em nghe những câu sau đây.  Sau đó, cho các em tự đọc.)  

 

Mẹ đắp chăn cho em. 

 

Rồi mẹ hôn lên trán. 

 

Mẹ nói, "Chúc con ngủ 

ngon." 
 

 

(Cho các em trả lời các câu sau đây.) 

 

1. Mẹ làm gì cho em? 

2. Mẹ hôn em ở đâu? 

3. Mẹ nói gì? 
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Tìm Chữ 
(Em hãy tìm và khoanh tròn những từ sau.) 

 

r ờ e s m a t 

c c á r ắ n ổ 

h n ă m u c g 

ă ơ g a ă n à 

n l ẵ v ỡ m t 

t q m t b ầ ắ 

ô u ở t à h m 
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ăn rắn chăn ẵm năm tắm 
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